
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)
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Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

1 GS10 ĐÀO THÀNH PHỤNG 20/4/1990

Liêm Lợi, Nhơn Phong, 

thị xã An Nhơn, Bình 

Định 

052090017826
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH Nhật 

Minh
Đại học GTVT CS2

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

4 PLGS TÔ TRẦN THẾ VŨ 16/11/1977

382/4 Quang Trung, K5, 

Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

052077016420
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Phong Phú
Đại học GTVT 

5 PLGS NGUYỄN TRỌNG TOÀN 14/3/1978

43 Phan Đình Phùng, 

K2, Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

052078011136
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Phong Phú
Đại học Bình Dương

6 GS02 TĂNG VĂN HỮU 09/4/1982

29 Lý Chính Thắng, 

phường Đống Đa, TP 

Quy Nhơn

052082017884
Kỹ sư điện khí hoá và 

cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III không cung cấp Đại học SPKT Tp HCM

7 PLGS HUỲNH VĂN TƢ 29/01/1984
30 Đội Cung, p.Bùi Thị 

Xuân, Tp Quy Nhơn
051084013690

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty TNHH Xây dựng 

tổng hợp TH
Đại học Quang Trung

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

9 GS01 LÊ ANH VŨ 02/02/1985
Khu vực 4, p.Quang 

Trung, TP Quy Nhơn
052085015505 Kỹ sư thuỷ lợi

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Đại học Thuỷ lợi Hà Nội

10 DG01 TRẦN NGỌC TIẾN 10/8/1991

Xã Hoài Châu Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052091009224 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt không cung cấp

11 TK04 NGUYỄN XUÂN QUANG 10/9/1994
Thôn Phước Lương, An 

Cư, Tuy An, Phú Yên
054094010304

Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật điện-điện tử
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

Công ty TNHH Đầu tư 

VTCO
Đại học SPKT Tp.HCM

12 GS06 NGUYỄN VĂN THỊNH 11/11/1988

Khu phố 2, p.Bồng Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052088019583
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Công ty TNHH Tư vấn 

Hội Cầu Đường
Đại học Quang Trung

13 PLTK NGUYỄN HÙNG VÂN 21/5/1976
12 Lương Định Của, 

Quy Nhơn, Bình Định
052076015426

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Kiến trúc 

QMC

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

14 PLGS ĐOÀN QUANG QUẢNG 20/10/1982

Thôn Tân Lập, xã An 

Tân, huyện An Lão, 

Bình Định

 045082000560
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật Giám sát Hạng II

Công ty TNHH TM DV 

XD Đăng Khôi
Đại học Quang Trung

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

19 QLDA LÊ VĂN THẢO 20/4/1980

Thôn Tân Lập, xã An 

Tân, huyện An Lão, 

Bình Định

052080002319 Kỹ sư thuỷ lợi Quản lý dự án Hạng III
Công ty TNHH Nguyên 

Thảo
Đại học Thuỷ lợi

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

22 GS01 PHÙNG THẾ HIỂN 06/02/1993

Thôn Hưng Mỹ 1, xã 

Cát Hưng, huyện Phù 

Cát, Bình Định

052093018577
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Hưng 

Trường Thịnh

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 01-2024

CAO MINH QUÂN 11/8/1992
Phú Lạc, Bình Thành, 

Tây Sơn, Bình Định
052092018570 Kỹ sư kỹ thuật điện

Công ty TNHH TVXD 

Phong Phú
Đại học Quy Nhơn2

TRẦN QUỐC HUY3 16/4/1985
Hữu Giang, Tây Giang, 

Tây Sơn, Bình Định
052085012702

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TVXD 

Phong Phú
không cung cấp

NGUYỄN TRUNG NHUẬT24 12/8/1987

KP Hưng Nhơn Bắc, thị 

trấn An Lão, huyện An 

Lão, Bình Định

052087000790 Kỹ sư xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện An 

Lão

Đại học Quang Trung

23 TRẦN VĂN HIỆP 04/4/1987

Thôn Xuân Phong Bắc, 

xã An Hoà, huyện An 

Lão, Bình Định

052087000903 Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH Nguyên 

Thảo
Đại học GTVT

TRƢƠNG VĂN HÀO
Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện An 

Lão

Đại học Quang Trung21 10/12/1985

Thôn Hưng Nhượng, xã 

An Hoà, huyện An Lão, 

Bình Định

052085000925

BÙI TIẾN SỸ20 07/12/1987

Thôn Xuân Phong Bắc, 

xã An Hoà, huyện An 

Lão, Bình Định

052087009518 Kỹ sư giao thông

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện An 

Lão

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện An 

Lão

Đại học GTVT Hà Nội18

17 LÊ HOÀNG TRUNG 16/3/1980
An Hoà, huyện An Lão, 

Bình Định
052080000951

NGUYỄN NGỌC DŨNG 02/6/1978

KP2, thị trấn An Lão, 

huyện An Lão, Bình 

Định

052078000902

Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật điện-điện tử

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện An 

Lão

Đại học SPKT Vinh

Đại học Quang TrungKỹ sư xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện An 

Lão

16 TỪ HOÀNG NAM 12/6/1989
An Hoà, huyện An Lão, 

Bình Định
052089001452

8 01/7/1994
Nghĩa Châu, Nghĩa 

Hưng, Nam Định
052094008033

PHAN QUỐC CHÂU 20/02/1991

Thôn Long Hoà, xã An 

Hoà, huyện An Lão, 

Bình Định

05209101612715

NGUYỄN NAM THÀNH Công ty TNHH Kiểu Việt Đại học Quy Nhơn

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng

Công ty TNHH 

DVXDTH An Nguyên

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng



QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

39 KS02 PHẠM QUANG MẠNH 06/9/1983

Số 152/12/10 Hoàng 

Văn Thụ, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

034083018662
Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
Khảo sát địa hình Hạng III

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung - CN Bình Định

Đại học Thuỷ lợi

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

41 GS02 HỒ CÔNG THOẠI 20/12/1973
Ân Thạnh, Hoài Ân, 

Bình Định
052073015934 Kỹ sư ĐKT

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình (Đường dây, TBA)
Hạng III

Công ty TNHH Tổng hợp 

HTC

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

44 QLDA
TRƢƠNG VĨNH HOÀNG 

ÁNH
29/12/1974

40 Mai Xuân Thưởng, 

p.Bình Định, thị xã An 

Nhơn

052074016412 Thạc sỹ thuỷ lợi Quản lý dự án Hạng III

Trường Cao đẳng Cơ 

điện - XD và Nông lâm 

Trung Bộ

không cung cấp

Thôn Trà Linh Đông, xã 

Hiệp Hoà, huyện Hiệp 

Đức, tỉnh Quảng Nam

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TVXD và 

MT Nam Phương

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
40

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

NGUYỄN NHƢ Ý 20/9/1998 049098011275
Kỹ sư công trình giao 

thông

Khu phố Thuận Thượng 

2, p.Hoài Xuân, Hoài 

Nhơn, Bình Định

052086000522

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

12/5/1986 không cung cấp

NGUYỄN THANH SƠN

35 LÊ TẤN VŨ 23/3/1993

KP. Dĩnh Thạnh, Tam 

Quan Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định

052093008062

27/10/1988
Khu phố 4, Bồng Sơn, 

Hoài Nhơn, Bình Định
05208801292738

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

LÊ VĂN TUẤN36
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

không cung cấp

37 31/12/1983

36 Trần Hưng Đạo, 

p.Bồng Sơn, Hoài Nhơn, 

Bình Định

không cung cấp
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Thiên Kim
Kỹ sư điện, điện tử

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

052084015805
Phường Ngô Mây, TP 

Quy Nhơn, Bình Định
10/02/1984LÊ TRỌNG THI

052083000770

ĐẶNG TRẦN DƢỠNG

43

Công ty CP Thuỷ điện 

Nước Lương
không cung cấp42 NGUYỄN MINH DŨNG 29/7/1976

Khối Yên Phúc A, Hưng 

Bình, Tp Vinh, Nghệ 

An

040076004473 Kỹ sư xây dựng

TRẦN ĐẶNG HOÀNG 

TUẤN
34 01/01/1985

Kp. Bình Chương, Hoài 

Đức, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052085015591 Kỹ sư công trình thủy lợi

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

Trường Đại học Thủy lợi

LÊ QUỐC TOÀN 26/8/1993
Tam Quan Bắc, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định
052093000301

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
33

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

không cung cấp

NGUYỄN ANH HÙNG32 09/10/1990

Khu phố 6, p.Bồng Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052090000478
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

không cung cấp

VÕ THANH TUẤN 15/6/1992

Thôn Công Lương, Hoài 

Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052092000394
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

không cung cấp31

ĐẶNG TRƢƠNG HOÀI 

BẢO
26/01/1993

Kp. Vĩnh Phụng 2, Hoài 

Xuân, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052093000300
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
30

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

Đại học Văn Lang

TRẦN QUỐC BẢO29 07/01/1992

KP.An Dưỡng 2, p.Hoài 

Tân, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052092007004
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

không cung cấp

PHÙNG VĂN THÔNG
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

không cung cấp28 15/4/1993

KP Lại Khánh Tây, 

p.Hoài Đức, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định

052093001894

PHẠM ANH TRƢỞNG27 17/4/1994

KP Công Thạnh, p.Tam 

Quan Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định

052094015798
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

không cung cấp

NGUYỄN THANH TÌNH26 24/12/1986

KP Liêm Bình, p.Bồng 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052086000524
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

không cung cấp

Kỹ sư giao thông
Công ty TNHH Nguyên 

Thảo

Đại học Kinh tế Kỹ thuật 

Bình Dương
25 NGUYỄN VĂN QUANG 09/6/1995

Ấp Vườn Ươm, Tân 

Định, Bắc Tân Uyên, 

Bình Dương

052095001371



45 PLGS PHAN NGỌC ĐỊNH 09/01/1992

Phường Hoài Thanh, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052092019244
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty TNHH TMTH & 

XD Thiên Phú

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

52 GS01 Đào Xuân Chánh 06/06/1984
Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình 

Định
052084013037

kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tấn Linh
a

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

55 GS10 Nguyễn Quang Duy 07/03/1993

71 Nguyễn Sinh Sắc, thị 

trấn Phú Phong, huyện 

Tây Sơn tỉnh Bình Định

052093007008 Đại Học Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
Công Ty TNHH Bình 

Khê

Đại Học Công Nghệ TP 

HCM

56 GS01 Nguyễn Thành Châu 01/03/1991
Ân Thạnh- Hoài Ân - 

Bình Định
052091010589 Cao đẳng Xây Dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III a

Cao đẳng kinh tế kỹ 

thuật sài gòn

57 GS10 Phan Thanh Lịch 24/03/1997
xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
052097000223 Kỹ sư Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD&TM 

Thành Danh
Trường Đại học Đông Á

Trường Đai học kiến 

trúc Đà Nẵng

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH TVTK & 

XD Huy Hoàng

Trường Đại Học Duy 

Tân

54 Nguyễn Ngọc Thạch 30/04/1990

Thôn Thiết Tràng, xã 

Nhơn Mỹ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

052090012745

kỹ sư xây Dựng a53 Huỳnh Văn Thịnh 10/10/1987

kp4- p.Tam Quan- Tx 

Hoài Nhơn- Tỉnh Bình 

Định

052087013128

VÕ VĂN TIẾN46 12/10/1981

Thôn Minh Sơn, xã 

Quảng Sơn, thị xã Ba 

Đồn, Quảng Bình

052081016839
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Hải

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

Đại học Bách Khoa Tp 

HCM

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
47 NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC 19/3/1984

KP5, P.Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định
052084002662

10/10/1982

Thôn Hưng Nhượng, xã 

An Hoà, huyện An Lão, 

Bình Định

052082001121

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện An 

Lão

Đại học Quang Trung

50 NGUYỄN HỮU THẠNH 10/01/1980

Khối 5, Thị trấn Núi 

Thành, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam

049080002230

49 LÊ MINH CƢỜNG

Công ty TNHH Nguyên 

Thảo
Đại học Đà Nẵng

51 TRẦN NHẬT QUANG 16/9/1993

KP. Phụ Đức, p.Bồng 

Sơn, Hoài Nhơn, Bình 

Định

052093000302

KP Tân Tiến, Thị Trấn 

Cát Tiến, Phù Cát, Bình 

Định

052086012088

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
không cung cấp

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng
48

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

Hoài Nhơn

Đại học Quy Nhơn

HỒ HOÀNG NAM 26/02/1986


